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Ngày 26/11/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù số 101/2025/QH15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Luật 

số 101/2025/QH15 được ban hành có những nội dung cơ bản như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Cơ sở chính trị và pháp lý 

Luật Tương trợ tư pháp được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 2 

ngày 21/11/2007, có hiệu lực kể từ 01/7/2008 (Luật TTTP). Tính đến nay, Luật đã 

được thực thi trong 16 năm. Luật gồm 7 chương với 72 điều quy định nguyên tắc, 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện TTTP về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong TTTP. Trong đó, hoạt động chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù được quy định tại Chương V (gồm 12 điều, từ 

Điều 49 đến Điều 60) và một số quy định tại Chương I, Chương VI. Điều 65 của 

Luật TTTP quy định trách nhiệm của Bộ Công an về việc tiếp nhận, chuyển giao, 

xem xét, giải quyết các yêu cầu của nước ngoài về chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù; xem xét và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân và thực hiện hoạt động TTTP theo thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về TTTP. Luật TTTP đã thể chế hóa đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật, tăng cường hội 

nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp (Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 

24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp 

đến năm 2020). 
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Tuy vậy, cùng với những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập quốc 

tế, yêu cầu của hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau 16 năm triển khai thực hiện Luật TTTP đã 

bộc lộ những hạn chế bất cập cần được tháo gỡ, giải quyết. Chính vì vậy, thực tiễn 

công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đặt ra yêu cầu cần thiết là 

phải xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.   

- Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh 

chiến lược hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp và tăng cường hội nhập quốc tế 

nói chung cũng như lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nói 

riêng. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến 

lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020 (Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về 

tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW) xác định một trong các nhiệm vụ trong xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập quốc tế là “Chú trọng việc nội luật hóa 

những điều ước quốc tế mà Nhà nước ta là thành viên liên quan đến an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội. Sớm ban hành Luật dẫn độ tội phạm và chuyển giao người bị 

kết án phạt tù”.  Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa 

IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Kết luận số 84-KL/TW ngày 

29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-

NQ/TW) cũng xác định một trong những nhiệm vụ chiến lược cải cách tư pháp là 

“hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư 

pháp” và “tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp”. Nghị quyết số 22-NQ/TW 

ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và mới đây là Nghị quyết số 

59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình 

mới, trong đó xác định một trong những định hướng chủ yếu của hội nhập quốc tế 

là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng 

và thực thi pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp… tăng cường tính tương 

thích giữa các cam kết, thỏa thuận quốc tế với các quy định của nội luật, cải thiện 

năng lực thực thi trên các lĩnh vực. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây 
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dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là xây dựng “hệ thống pháp 

luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, 

công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận”. Đây là những quan điểm, tư tưởng chỉ 

đạo cho việc xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

- Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 

số 203/2025/QH15 đề cao việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền 

công dân; các luật mới ban hành có một số quy định mới liên quan đến hợp tác 

quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù như Luật Thi hành án 

hình sự năm 2019, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). 

Do đó, yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển giao người đang chấp hành 

án phạt tù để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là cần thiết.  

- Việt Nam là thành viên của ba điều ước quốc tế đa phương có quy định về 

chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Công ước quốc tế về chống buôn 

bán bất hợp pháp các chất ma túy, chất hướng thần năm 1988; Công ước của Liên 

hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000; Công ước của 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003). Đồng thời, Việt Nam đã ký kết 

23 hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước: Ba Lan (1993), 

Vương quốc Anh (2008), Ôx-trây-lia (2008), Hàn Quốc (2009), Thái Lan (2010), 

Hung-ga-ri (2013), Ấn Độ (2013), Liên bang Nga (2013), Séc (2017), Tây Ban Nha 

(2014), Xri Lan-ca (2014), Căm-pu-chia (2016), Mông Cổ (2018), Nhật Bản 

(2019), Mô-dăm-bích (2019); Lào (2020); I-ran (2023); Ác-hen-ti-na (2023); I-ta-

li-a (2023); Ca-dắc-xtan (2023); Các tiểu Vương quốc Ả -rập Thống nhất (2023); 

Trung Quốc (2023); Ma-rốc (2025). Qua rà soát thấy một số điều khoản về chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù trong Luật TTTP còn một số nội dung chưa 

thực sự phù hợp với quy định trong các hiệp định này (về điều kiện chuyển giao, 

kinh phí, quá cảnh người bị kết án, xem xét lại bản án...). Vì vậy, việc ban hành 

Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sẽ góp phần tạo điều kiện thực 

hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, tạo nền tảng ký kết các điều 
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ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; qua đó, nâng cao hiệu 

quả hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.  

 2. Cơ sở thực tiễn 

Qua 16 năm triển khai thực hiện Luật TTTP, quy định về chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù trong Luật TTTP và hoạt động chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như sau: 

Thứ nhất, Luật TTTP điều chỉnh chung cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn 

độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhưng mỗi lĩnh vực lại có đối 

tượng, phạm vi điều chỉnh với tính chất đặc thù riêng, mục đích và nguyên tắc hợp 

tác khác nhau. 

Thứ hai, chủ thể yêu cầu, chủ thể thực hiện, trình tự, thủ tục, thời gian thực 

hiện các yêu cầu TTTP trong từng lĩnh vực hoàn toàn độc lập và khác nhau. 

Thứ ba, từ phương diện quản lý nhà nước, Luật TTTP quy định giao Bộ Tư 

pháp làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước chung nhưng như trên đã đề 

cập mỗi lĩnh vực có đặc thù, nguyên tắc riêng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục độc lập 

dẫn đến thực tiễn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan gặp bất cập, 

vướng mắc. 

Thứ tư, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

TTTP được thực hiện chủ yếu thông qua các điều ước quốc tế. Theo quy định của 

Luật TTTP, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và 

Luật Điều ước quốc tế năm 2016 thì từng bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, 

VKSNDTC) chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế thuộc 

lĩnh vực được giao phụ trách. Hiện nay việc ký kết các điều ước quốc tế về TTTP 

được tách riêng từng lĩnh vực độc lập, không điều chỉnh đa lĩnh vực như trước đây. 

Việc tách Luật TTTP, giao nhiệm vụ cơ quan đầu mối trong từng lĩnh vực cũng 

phù hợp với công tác ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà các bộ, 

ngành đang chủ trì. 

Thứ năm, Luật TTTP hiện hành chưa quy định cụ thể, toàn diện các vấn đề 

liên quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do vậy, cần được quy 

định trong luật một cách cụ thể, chi tiết.  
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Việc thiếu các quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội trong chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù đã làm giảm hiệu quả hợp tác quốc tế trong chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù trong thời gian qua.  

Thứ sáu, Luật TTTP được ban hành cách đây 16 năm nên một số quy định 

không còn phù hợp với các quy định của một số luật mới ban hành. 

Thứ bảy, Luật TTTP quy định TTTP nói chung và chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù nói riêng được thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế. Trường 

hợp không có điều ước quốc tế thì áp dụng nguyên tắc có đi có lại và pháp luật 

trong nước. Chính vì vậy, sự phù hợp giữa quy định của pháp luật trong nước và 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là rất quan trọng. Điều này có ảnh 

hưởng đến việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Tuy nhiên, qua rà soát nhận 

thấy một số quy định của Luật TTTP không phù với pháp luật và thông lệ quốc tế, 

các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký 

kết. 

Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật TTTP và đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, việc xây dựng, ban hành Luật Chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT 

1. Quan điểm xây dựng Luật 

- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường hội 

nhập quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp tại Kết luận số 

83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW 

ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận 

số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ 

Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ 

Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát 
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triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 

của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới. 

- Tuân thủ Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị quyết số 203/2025/QH15, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên; bảo đảm các quy định của Luật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, 

tình hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

- Việc xây dựng dự án Luật trên cơ sở tổng kết toàn diện thực tiễn công tác 

chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; kế thừa các quy định còn phù hợp 

điều chỉnh lĩnh vực này của Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội luật 

hóa quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; cần đảm bảo 

khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tiễn. 

- Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật của một số nước 

quy định về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, phù hợp với 

điều kiện, thực tiễn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2. Mục tiêu xây dựng Luật 

Mục tiêu của việc xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt 

tù là hoàn thiện pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo 

hướng nhân đạo, toàn diện, cụ thể, đồng bộ, thống nhất, khả thi, ổn định, thúc đẩy 

hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; giúp bảo đảm 

tốt hơn quyền con người của người đang chấp hành án phạt tù; góp phần hoàn thiện 

cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù.  

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 

1. Bộ cục của Luật 

Ngày 26/11/2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật 

Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) thay 

thế quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù của Luật Tương 
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trợ tư pháp năm 2007. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gồm 4 

chương, 48 điều; trong đó, xây dựng mới 18 điều, sửa đổi, bổ sung nội dung 14 

điều, bỏ 05 điều so với quy định của Luật TTTP trong lĩnh vực chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù. Cụ thể như sau: 

Chương I. Những quy định chung (gồm 13 điều: Từ Điều 1 đến Điều 13); 

Chương II. Tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt 

Nam (gồm 17 điều: Từ Điều 14 đến Điều 30); 

Chương III. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho 

nước ngoài (gồm 16 điều: Từ Điều 31 đến Điều 46); 

Chương IV. Điều khoản thi hành (gồm 02 điều: Điều 47 và Điều 48). 

2. Nội dung cơ bản của Luật 

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, Luật gồm có một số 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1 của Luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền, 

điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt 

Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù. 

b) Về đối tượng áp dụng, Điều 2 của Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến 

chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài. 

c) Luật quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương về chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy 

định vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù, trong đó có trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp 

hành án phạt tù.  

d) Luật quy định cụ thể hơn về điều kiện và trình tự, thủ tục áp dụng nguyên 

tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, trong đó Bộ 

Công an được giao chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Đây là quy 

định mới so với Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. 
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đ) Luật quy định người đang chấp hành án phạt tù hoặc người đại diện hợp 

pháp của người đó chỉ có quyền rút lại đơn đề nghị được chuyển giao trước khi 

quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù hoặc quyết định 

chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân có thẩm quyền 

của Việt Nam có hiệu lực. Đây là quy định mới so với Luật Tương trợ tư pháp năm 

2007. Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. 

e) Về chi phí và kinh phí trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, 

Luật quy định kinh phí cho công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật trong mọi trường hợp 

(trước đây quy định chi phí chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù do ngân 

sách nhà nước bảo đảm chỉ trong trường hợp Việt Nam là nước yêu cầu chuyển 

giao người đang chấp hành hình phạt tù). Luật cũng quy định người đang chấp hành 

án phạt tù hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện đóng góp, hỗ trợ 

toàn bộ hoặc một phần chi phí sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác của người đang 

chấp hành án phạt tù được chuyển giao theo quy định của pháp luật. Đây là quy 

định mới so với Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. Chính phủ quy định chi tiết nội 

dung này. 

g) Về thẩm quyền xem xét tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước 

ngoài về Việt Nam, Luật quy định Tòa án nhân dân khu vực nơi người được đề 

nghị chuyển giao có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam quyết định tiếp nhận. 

Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người 

được đề nghị chuyển giao hoặc người được đề nghị chuyển giao không thường trú 

tại Việt Nam thì Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Nội có thẩm quyền quyết định 

tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam.  

Về thẩm quyền xem xét chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt 

Nam cho nước ngoài, Luật quy định Tòa án nhân dân khu vực nơi người nước ngoài 

đang chấp hành án phạt tù quyết định việc chuyển giao. Trường hợp có kháng cáo, 

kháng nghị thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định. 

h) Về điều kiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật 

cơ bản kế thừa một số quy định tại Điều 50 của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 
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nhưng bỏ điều kiện người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam 

phải có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam và thời hạn tù còn lại phải chấp hành 

ít hơn 06 tháng; cụ thể như sau: 

- Người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể được tiếp nhận về 

Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Là công dân Việt Nam; 

+ Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án ở nước chuyển giao cũng cấu thành 

tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự của Việt Nam vào thời điểm lập 

yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; 

+ Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án 

phạt tù phải còn ít nhất là 01 năm; trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể ít 

hơn 01 năm; 

+ Bản án, quyết định đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật, không còn thủ 

tục tố tụng nào đang chờ xử lý; 

+ Có sự đồng ý của Việt Nam trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của 

nước chuyển giao lập yêu cầu chuyển giao hoặc sự đồng ý của nước chuyển giao 

trong trường hợp Bộ Công an lập yêu cầu chuyển giao; 

+ Có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù; trường hợp người đang 

chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên, người không có khả năng bày tỏ sự 

đồng ý với việc chuyển giao vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh 

thần thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.  

- Người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam có thể được chuyển giao cho 

nước ngoài để tiếp tục chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Là công dân của nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn 

ở nước nhận hoặc được nước nhận đồng ý tiếp nhận; 

+ Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án tại Việt Nam cũng cấu thành tội 

phạm theo quy định của pháp luật nước nhận vào thời điểm lập yêu cầu chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù; 
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+ Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án 

phạt tù phải còn ít nhất là 01 năm; trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể ít 

hơn 01 năm; 

+ Bản án, quyết định đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật, không còn thủ 

tục tố tụng nào đang chờ xử lý; 

+ Có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù; trường hợp người đang 

chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên, người không có khả năng bày tỏ sự 

đồng ý với việc chuyển giao vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh 

thần thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp;  

+ Đã thực hiện xong trách nhiệm dân sự trong bản án, hình phạt bổ sung là 

phạt tiền, tịch thu tài sản và các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp 

luật hoặc được nước nhận, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ thực hiện các trách 

nhiệm pháp lý này hoặc được nước nhận cam kết bảo đảm người đang chấp hành 

án phạt tù sẽ thực hiện các trách nhiệm pháp lý này sau khi được chuyển giao về 

nước nhận; 

+ Có sự đồng ý của Việt Nam trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của 

nước nhận lập yêu cầu chuyển giao hoặc sự đồng ý của nước nhận trong trường 

hợp Bộ Công an lập yêu cầu chuyển giao. 

i) Luật bổ sung một số trường hợp từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án 

phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

tại Việt Nam cho nước ngoài.  

k) Luật quy định mở rộng đối tượng người đang chấp hành án phạt tù tại Việt 

Nam được chuyển giao cho nước ngoài, bao gồm cả người nước ngoài đang chấp 

hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ do Bộ Quốc phòng quản lý.  

l) Về trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam cho nước ngoài, Luật kế thừa 

một số quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. Tuy nhiên, có sự tách biệt 

giữa trình tự, thủ tục tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về 

Việt Nam và từ Việt Nam cho nước ngoài; thay vì Hội đồng gồm 03 thẩm phán 

xem xét, quyết định việc tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang chấp hành án phạt 
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tù, Luật quy định việc xem xét, quyết định tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù do 01 Thẩm phán tiến hành; đồng thời, bổ sung quy định thẩm 

quyền của Thẩm phán xem xét, quyết định chuyển đổi hình phạt tù trong quá trình 

xem xét tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam và 

bổ sung trình tự, thủ tục phúc thẩm quyết định tiếp nhận, chuyển giao hoặc từ chối 

tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Cụ thể như sau: 

- Về trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam: 

+ Phiên họp sơ thẩm xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam 

Phiên họp sơ thẩm xem xét yêu cầu chuyển giao do 01 Thẩm phán tiến hành, 

có sự tham gia của 01 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp,  có sự tham 

gia của luật sư, người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình 

bày ý kiến (nếu có).  

Trên cơ sở kết quả phiên họp sơ thẩm, Thẩm phán ra một trong các quyết định 

sau đây: 

i) Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù và ghi rõ tội danh, 

thời hạn người được tiếp nhận phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại Việt Nam. 

Trong trường hợp này, Thẩm phán xem xét, quyết định việc chuyển đổi hình phạt 

tù (nếu có); việc chuyển đổi hình phạt tù được thực hiện theo quy định tại Điều 25 

của Luật này; 

ii) Quyết định từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù và nêu rõ lý 

do. 

+ Phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định tiếp nhận hoặc quyết định từ chối 

tiếp nhận  

Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tiếp 

nhận hoặc quyết định từ chối tiếp nhận của Tòa án nhân dân khu vực có thẩm 

quyền. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 

ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị trong thời hạn 30 ngày 
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kể từ ngày Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận hoặc 

quyết định từ chối tiếp nhận. Nếu thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 15 của Luật này thì thời hạn kháng cáo, thời hạn Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp kháng nghị là 07 ngày, thời hạn Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

kháng nghị là 15 ngày.  

Việc kháng cáo phải được Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền thông báo 

bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và những người có liên quan 

đến kháng cáo trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo.  

Viện kiểm sát nhân dân phải gửi quyết định kháng nghị cho Tòa án cấp sơ 

thẩm, người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó 

trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị. 

Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng 

nghị cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh mở phiên họp phúc thẩm để xem xét quyết định tiếp nhận 

hoặc quyết định từ chối tiếp nhận của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. 

Nếu thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 của Luật này 

thì thời hạn Tòa án nhân dân cấp tỉnh mở phiên họp phúc thẩm là 07 ngày. 

- Về trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài: 

+ Phiên họp sơ thẩm xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án 

phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài 

Phiên họp sơ thẩm xem xét yêu cầu chuyển giao do 01 Thẩm phán tiến hành, 

có sự tham gia của 01 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, có sự tham 

gia của luật sư, người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình 

bày ý kiến (nếu có).  

Trên cơ sở kết quả phiên họp sơ thẩm, Thẩm phán ra một trong các quyết định 

sau đây: 

i) Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; 
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ii) Quyết định từ chối chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và nêu rõ 

lý do. 

+ Phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định chuyển giao hoặc quyết định từ 

chối chuyển giao  

Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển 

giao hoặc quyết định từ chối chuyển giao của Tòa án nhân dân khu vực có thẩm 

quyền. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 

ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao hoặc 

quyết định từ chối chuyển giao. Nếu thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 32 của Luật này thì thời hạn kháng cáo, thời hạn Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp kháng nghị là 07 ngày, thời hạn Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

kháng nghị là 15 ngày.  

Việc kháng cáo phải được Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền thông báo 

bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và những người có liên quan 

đến kháng cáo trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo.  

Viện kiểm sát nhân dân phải gửi quyết định kháng nghị cho Tòa án cấp sơ 

thẩm, người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó 

trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị. 

Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng 

nghị cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh mở phiên họp phúc thẩm để xem xét quyết định chuyển 

giao hoặc quyết định từ chối chuyển giao của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, 

kháng nghị. Nếu thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 

của Luật này thì thời hạn Tòa án nhân dân cấp tỉnh mở phiên họp phúc thẩm là 07 

ngày. 
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m) Về chuyển đổi hình phạt tù trong trường hợp tiếp nhận người đang chấp 

hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam, Luật quy định về điều kiện, căn cứ, 

nguyên tắc chuyển đổi hình phạt tù; đồng thời quy định Bộ trưởng Bộ Công an chủ 

trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này.  

n) Luật quy định Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc ứng 

dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chuyển giao người đang 

chấp hành án phạt tù. Luật quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các tài liệu liên 

quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Bộ Công an với cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tòa án nhân dân có thẩm quyền có thể được 

thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật. Quy định này nhằm 

thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác. 

0) Luật quy định cụ thể các trường hợp hủy quyết định tiếp nhận, chuyển giao 

người đang chấp hành án phạt tù, quyết định thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù. 

p) Về tiếp tục chấp hành án phạt tù tại Việt Nam, Luật quy định việc tiếp tục 

chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam của người được chuyển giao thực hiện theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.  

q) Luật quy định việc bảo lưu thẩm quyền xem xét lại bản án mà Tòa án của 

Việt Nam đã tuyên đối với người chấp hành án phạt tù tại Việt Nam được chuyển 

giao cho nước ngoài. 

r) Về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyển 

giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật quy định Chính phủ thống nhất quản 

lý nhà nước về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Bộ Công an chịu 

trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc 

ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chuyển giao người 

đang chấp hành án phạt tù. 
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s) Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 và thay thế Luật TTTP năm 2007 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15. Tuy nhiên, các yêu 

cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Bộ Công an tiếp nhận trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy 

định của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 81/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật.  

 


